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Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 
Câu 1. (0,5 điểm) Biến đổi hóa học xảy ra khi nào?
A. Khi các chất nóng lên.                           B. Khi có sự tạo thành chất mới.

C. Khi các chất thay đổi hình dạng.           D. Khi các chất giữ nguyên tính chất.  
Câu 2. (0,5 điểm) Đâu không phải là sự biến đổi hóa học?

A. Đinh sắt bị gỉ.                                  B. Giấy bị cháy.

C. Nước bay hơi.                                  D. Gạo nấu thành cơm.

Câu 3. (0,5 điểm) Để chống gỉ đinh sắt, người ta thường làm gì?
A. Rắc bột lên đinh sắt.      

B. Dùng hết đinh sắt khi sử dụng.

C. Ngâm đinh sắt trong muối.              D. Sơn hoặc bôi dầu mỡ lên đinh sắt.

Câu 4. (0,5 điểm) Khi mới nảy mầm, cây con lấy chất dinh dưỡng chủ yếu từ: 
A. Từ lá




B. Từ ánh sáng mặt trời 
C. Từ rễ




D. Từ chất dinh dưỡng dự trữ trong hạt
Câu 5. (0,5 điểm) Hạt thường gồm những phần nào?
A. Vỏ hạt, nhụy, chất dinh dưỡng

B. Rễ, thân, lá 
C. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ
D. Vỏ hạt, cành, lá
Câu 6. (0,5 điểm) Bộ phận nào của hạt sẽ mọc thành cây?
A. Vỏ hạt




B. Rễ

C. Phôi




D. Chất dinh dưỡng 

Câu 7. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được quá trình phát triển của cây mọc lên từ hạt.


Nảy mầm                …………..………...                 ………………………....              

Câu 8. (1 điểm)  Đánh dấu X vào các trường hợp xảy ra biến đổi hóa học:
	Các hiện tượng
	Biến đổi hóa học

	Cho vôi sống vào nước
	

	Nến đun nóng chảy và đổ vào khuôn
	

	Xi măng, cát, nước
	

	Thủy tinh ở thể lỏng → Thủy tinh ở thể rắn
	


Câu 9. (1 điểm) Chọn các từ:  “sản xuất điện, tiết kiệm điện, điện, biển báo” để điền vào chỗ chấm cho phù hợp.
Trong cuộc sống (1)............................... được sử dụng để thắp sáng, chạy máy móc và các phương tiện giao thông. Để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cần tuân thủ các (2)………………..….... về an toàn điện. Các nguồn năng lượng như than đá, dẩu mỏ, khí đốt tự nhiên dùng để (3) ……………..………. ngày càng cạn kiệt nên cần (4) ………………..…….. khi sử dụng.

Câu 10. (1 điểm) Viết chữ N vào ô trống trước việc nên làm, chữ K vào ô trống trước việc không nên làm để phòng tránh bị điện giật:
A. Chơi ở những nơi gần đường điện cao thế.
B. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật.
C. Cầm đồ vật kim loại cắm vào ổ điện để kiểm tra xem có điện hay không.

D. Tránh xa và báo ngay cho người lớn khi thấy dây điện bị đứt hoặc bị hở. 

Câu 11. 
a) (1 điểm) Để an toàn khi sử dụng điện, chúng ta cần tuân thủ những quy tắc nào? 

b) (1 điểm) Em hãy nêu ít nhất 2 việc làm thiết thực để tiết kiệm, tránh lãng phí năng lượng điện khi ở trường.

c) (1 điểm) Vì sao nên bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15 phút và tắt trước khi tắm?
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Năm học 2024 - 2025
Môn : Khoa học - Lớp 5
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	Điền đúng mỗi từ: 0,5đ (Cây con – Cây trưởng thành)
	1

	8
	Các hiện tượng

Biến đổi hóa học

Cho vôi sống vào nước

X

Nến đun nóng chảy và đổ vào khuôn

Xi măng, cát, nước

X

Thủy tinh ở thể lỏng → Thủy tinh ở thể rắn

Đánh dấu đúng mỗi nội dung: 0,5đ
	1


	9
	Điền đúng mỗi từ: 0,25đ

 (điện, biển báo, sản xuất điện, tiết kiệm điện) 
	1

	10
	Điền đúng mỗi ô trống: 0,25đ

(K-N-K-N) 
	1              

	11
	a) (1 điểm) Để an toàn khi sử dụng điện, chúng ta cần tuân thủ những quy tắc :

- Tuân thủ theo các biển báo an toàn điện

- Không chơi hoặc đến gần đường dây dẫn điện, trạm biến áp

- Tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây điện, lỗ ở ổ cắm điện, …

b) (1 điểm) HS nêu ít nhất 2 việc làm thiết thực để tiết kiệm, tránh lãng phí năng lượng điện khi ở trường: (mỗi việc nêu đúng: 0,5đ)

· (Khi ra khỏi lớp để đi học các bộ môn chuyên thì phải tắt các thiết bị điện trong lớp học.
· Trời nóng, lớp bật điều hòa thì phải đóng cửa lớp, cửa sổ và hạn chế ra vào nhiều lần
· Nhìn thấy bóng đèn hành lang bật sáng thì phải tắt ngay) 
c) (1 điểm) Nên bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15 phút và tắt trước khi tắm vì: (nêu được 1 ý: 0,5đ, nêu được 2->3 ý: 1 điểm)

· Tránh bị điện giật: vừa tắm vừa để bình nóng lạnh hoạt động có thể gây rò rỉ điện ra dòng nước rất nguy hiểm; 
· Tiết kiệm điện: giúp bình không phải hoạt động nhiều nên sẽ không lo bị quá tải, tiết kiệm điện, tránh gây lãng phí trong quá trình sử dụng.; 
· Giúp bình nóng lạnh được bền tiết kiệm chi phí sửa chữa: vì nếu bình hoạt động nhiều sẽ làm thiết bị nhanh hỏng;
	3


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
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